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TT HỌ VÀ TÊN GIỚI ĐƠN VỊ ĐỊA CHỈ ĐƠN VỊ Địa chỉ email

1 PHẠM THỊ NHƯ TÂM Nữ THPT Lê Hữu Trác Xã Quảng Phú tamlilht@gmail.com

2 NGUYỄN THỊ HẠ QUYÊN Nữ THPT TRẦN PHÚ TUY AN BẮC nguyenthihaquyentp@gmail.com

3 NGUYỄN THỊ QUÝ Nữ TRƯỜNG THPT NGUYỄN BỈNH KHIÊM THÔN TÂN LẬP, XÃ KRÔNG PẮC nguyenthiquy17051991@gmail.com

4 ĐẶNG THỊ HUYỀN NHUNG Nữ TRƯỜNG THPT TRẦN BÌNH TRỌNG Xã Phú Hòa 2 dthnhung.THPT.tbtrong@phuyen.edu.vn

5 BÙI TRƯƠNG KHÁNH QUỲNH Nữ THPT Phan Chu Trinh Xã Xuân Cảnh quynhbuinn2014@gmail.com

6 NGÔ THỊ HỒNG LINH Nữ THPT Phan Chu Trinh Xã Xuân Cảnh tunglinhqnu@gmail.com

7 NGUYỄN TRẦN THỦY TIÊN Nữ THPT HỒNG ĐỨC BUÔN MA THUỘT thuytienazot@gmail.com

8 NGUYỄN VIỆT CƯỜNG Nam Trường THCS Và THPT Nguyễn Trung Trực Xã Sơn Hòa nvcuong.THPT.ntt@phuyen.edu.vn

9 NGUYỄN THỊ TRIỀU Nữ Trường THPT Số 1 Phan Đình Phùng Ea Kly hoatrieu1985@gmail.com

10 TRƯƠNG THỊ HỒNG LÊ Nữ PTDTNT THPT ĐAM SAN EA RDRÔNG hongle161086@gmail.com

11 BÙI THỊ HỒNG VÂN Nữ THPT Hùng Vương Xã Krông Ana vanb86908@gmail.com

12 NGUYỄN QUANG HÀO Nam THPT KRÔNG BÔNG Xã KRÔNG BÔNG quanghaodaklak@gmail.com

13 NGUYỄN SONG TOÀN Nam Trường THPT Trần Bình Trọng Xã Phú Hoà 1 nstoan.THPT.tbtrong@phuyen.edu.vn

14 TRẦN THỊ TRÀ VINH Nữ Trường THPT Trần Bình Trọng Xã Phú Hòa 1 tttvinh.THPT.tbtrong@phuyen.edu.vn

15 BÙI THỊ QUỲNH NHƯ Nữ Trường THPT số 1 Nguyễn Công Trứ Xã Krông Pắc buinhu1980@gmail.com

16 TRẦN ĐỖ NHƯ NGUYÊN Nữ THPT Lê Hồng Phong Tây Hoà trandonhunguyen1530@gmail.com

17 NGUYỄN THỊ DIỄM THÚY Nữ Trường THPT Lê Hồng Phong Xã Tây Hòa ntdthuy.THPT.lhp@phuyen.edu.vn

18 TRẦN HƯNG Nam Trường THPT Nguyễn Chí Thạnh xã Krông Nô hungsw94@gmail.com

19 NGUYỄN THỊ QUỲNH ANH Nữ Trường PTDTNT THPT N'Trang Lơng Phường Thành Nhất quynhanhdlk@gmail.com

20 LÊ MINH HUÂN Nam Trường THPT Lê Hồng Phong Xã Tây Hoà leminhhuan20081986@gmail.com

21 NGUYỄN THỊ BÍCH PHƯỢNG Nữ Trường THPT Ea Rốk Xã Ea Rốk nguyenthibichphuong270590@gmail.com

22 NGUYỄN THỊ LỆ HẰNG Nữ THPT Phan Đình Phùng Sông Cầu hanguyenvu2006@gmail.com
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23 HOÀNG TRUNG TIẾN Nam THPT số 1 Phan Đình Phùng Ea Kly trungtien719@gmail.com

24 NAY LÉP Nam THPT TÔN ĐỨC THẮNG Ea Ly nlepgdtc@gmail.com

25 TRẦN THỊ HƯƠNG Nữ THPT Hồng Đức Phường Buôn Ma Thuột huongtran82nd@gmail.com

26 VÕ THÀNH LƯỢNG Nam TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG PHƯỜNG SÔNG CẦU vtluung.THPT.pdp@phuyen.edu.vn

27 TRẦN TRỌNG TRÍ Nam Trường THPT Võ Thị Sáu  Xã Tuy An Đông todianghethuat@gmail.com

28 NGUYỄN CHÍ CƯỜNG Nam Trường PTDTNT THPT Đam San Thôn Đông Xuân xã Ea Drông cuong.chinguyen1975@gmail.com

29 TRẦN NGỌC DŨNG Nam Trường THCS VÀ THPT Võ Nguyên Giáp Xã Xuân Cảnh tndung.THPT.vng@phuyen.edu.vn

30 NÔNG THỊ PHƯƠNG Nữ Trường THPT Trường Chinh xã Ea Drăng nongphuong27595@gmail.com

31 NGUYỄN THỊ MINH TÂM Nữ THCS Và THPT NGUYÊN VIẾT XUÂN XÃ TUY AN TÂY minhtam20021996@gmail.com

32 NGUYỄN THỊ VŨ HẰNG Nữ Trường THPT Trần Phú Tuy An Bắc vuhang.tpta@gmail.com

33 TRẦN THỊ PHƯƠNG THẢO Nữ Trường THPT số 1 Phan Đình Phùng Xã Ea Kly phuongthaopdp1987@gmail.com

34 NGUYỄN LÊ DUY KHANG Nam THPT CHUYÊN LƯƠNG VĂN CHÁNH PHƯỜNG TUY HÒA nguyenleduykhang.py@gmail.com

35 TRẦN QUỐC HOÀN Nam Trường THPT Lý Tự Trọng Xã Phú Xuân tranhoanltt@gmail.com

36 TRẦN NHẬT KIM CHI Nữ Trường THPT Nguyễn Tất Thành Thôn 12, xã M'Drăk kimchi25071996@gmail.com

37 LƯƠNG THỊ MINH THU Nữ Trường PTDTNT THPT Đam San Xã Ea Drông lthu9995@gmail.com

38 TRẦN NỮ HẠNH Nữ Trường THPT Nguyễn Trường Tộ Phường Phú Yên nuhanh88@gmail.com

39 NGUYỄN VĂN NHÂN Nam TRƯỜNG THPT NGUYỄN BỈNH KHIÊM KM 28,5 QUỐC LỘ 26; XÃ KRÔNG PẮC b3nhanrom@gmail.com

40 ĐỖ THỊ THANH HOA Nữ THPT Trần Hưng Đạo Yang Mao dothithanhhoamdr@gmail.com

41 TRẦN THỊ NHI Nữ Trường THPT Trần Phú Tuy An Bắc ttnhi.THPT.tp79@gmail.com

42 NGUYỄN ĐẮC NINH Nam THPT TRẦN NHÂN TÔNG KM59+600, QL 26, Ea Kar ninhnguyendac1979@gmail.com

43 TRƯƠNG THỊ NGỌC BÍCH Nữ Trung tâm GDNN GDTX Đông Hoà phường Đông Hoà ttnbich75phuyen@gmail.com

44 BÙI MẠNH KHÔI Nam Trung tâm GDNN-GDTX Cư Kuin Dray Bhăng manhkhoi.spt2010@gmail.com

45 TRẦN THỊ THANH THẢO Nữ Trường THPT Trần Phú Tuy An Bắc thanhthaotp.av@gmail.com

46 NGUYỄN THỊ ÁI VÂN Nữ Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Xã Krông Nô aivan273@gmail.com

47 Y SAI NIÊ SIÊNG Nam THPT Hai Bà Trưng Phường Buôn Hồ sainies25@gmail.com

48 QUÁCH THỊ HOA Nữ Trường THPT Ea H'leo - Đắk Lắk Xã Ea Drăng qthoa70@gmail.com
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49 ĐỖ MINH HƯNG Nam THPT Trần Hưng Đạo Yang Mao dominhhung1090@gmail.com

50 HUỲNH TÂY ĐĂNG Nam THPT Số 1 Nguyễn Thái Bình Ea Kar ntb.mrdang@gmail.com

51 LÊ TRỌNG DŨNG Nam TRƯỜNG THPT KRÔNG BÔNG XÃ KRÔNG BÔNG led20289@gmail.com

52 HÀ DIỆU LINH Nữ TRƯỜNG THPT VÕ VĂN KIỆT XÃ EA KHĂL hadieulinhdaklak@gmail.com

53 PHAN THỊ THỌ TRANG Nữ Trường THPT CưMgar Quảng Phú thotrang.cmg@gmail.com

54 PHÙNG THỊ NGUYÊN NHUNG Nữ THPT TRẦN HƯNG ĐẠO Cư Drăm phungthinguyennhung@gmail.com

55 NGUYỄN THỊ HUYỀN Nữ TRƯỜNG THPT LÊ HỒNG PHONG TÂY HOÀ huyenmolhp11@gmail.com

56 LÊ THỊ KHÁNH LINH Nữ Trường THPT Hùng Vương Xã Krông Ana lekhanhlinh170410@gmail.com

57 NGUYỄN THỊ HUYỀN MƠ Nữ TRƯỜNG THPT LÊ HỒNG PHONG TÂY HOÀ nthmo.THPT.lhp@phuyen.edu.vn

58 NGUYỄN XUÂN HỒNG Nam Trường THPT Phan Đình Phùng Sông Cầu nxhong.THPT.pdp@phuyen.edu.vn

59 PHẠM QUỲNH ANH Nữ Trường THPT Phan Đăng Lưu Pơng Drang quynhanhph029@gmail.com

60 NGUYEN THI MINH VUONG Nữ Truong THPT LE HONG PHONG Xa Tay Hoa vuongpy2480x004@dttx.ctu.edu.vn

61 TRẦN THỊ YẾN Nữ THPT Eahleo Eadrang yenbi173@gmail.com

62 H ĐÔI KNUL Nữ Trường THPT Số 1 Nguyễn Công Trứ Xã Krông Pắc hdoi.nct.krp@gmail.com

63 TRẦN CÔNG TOÀN Nam TRƯỜNG THPT LÊ HỒNG PHONG TÂY HOÀ tctoan.THPT.lhp@phuyen.edu.vn

64 NGUYỄN MẠNH SƠN TÙNG Nam THPT SỐ 1 TRẦN PHÚ XÃ HÒA PHÚ nguyensontung0302@gmail.com

65 NGUYỄN THỊ LUÂN EM Nữ TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRƯỜNG TỘ Phường Phú Yên nguyenthiluanem1988@gmail.com

66 TRẦN THỊ XUÂN LAN Nữ Trường THPT Phan Đình Phùng Phường Sông Cầu ttxlan.THPT.pdp@phuyen.edu.vn

67 HÀ THỊ NGỌC QUỲNH Nữ THPT LÝ TỰ TRỌNG PHÚ XUÂN htnq.lttdl@gmail.com

68 NGUYỄN THỊ HÀ Nữ THPT số 1 Ngô Gia Tự Eakar nguyenhaeakar2501@gmail.com

69 NGUYỄN THỊ NHẠN Nữ THPT Trường Chinh Thôn 2 xã Ea Drãng saonhai4682@gmail.com

70 LƯU VĂN DÂN Nam Trường THPT Phạm Văn Đồng xã Sơn Thành lvdan.THPT.pvd@phuyen.edu.vn

71 LÊ THỊ THANH NGA Nữ Trường THPT Lê Hữu Trác Xã Quảng Phú lenghi2712@gmail.com

72 NGUYỄN THỊ QUYÊN Nữ TRƯỜNG THPT LÊ HỒNG PHONG TÂY HÒA quyenlhp@gmail.com

73 PHẠM THỊ THANH TUYỀN Nữ TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN PHƯỜNG BUÔN MA THUỘT tuyencva1976@gmail.com

74 CAO ÁI NHI Nữ THCS Và THPT NGUYỄN TRUNG TRỰC XÃ SƠN HOÀ canhi.THPT.nttruc@phuyen.edu.vn
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75 TRỊNH NGUYỄN THỦY TIÊN Nữ THPT Số 1 Lê Hồng Phong Xã Ea Phê thuytien@lhpdl.edu.vn

76 NGUYỄN THỊ THU THỦY Nữ THPT Phan Đăng Lưu Pơng Drang nguyenthuy.dia@gmail.com

77 NGUYỄN DUY SƠN Nam Trường THPT Võ Văn Kiệt Xã Ea Drăng duysoneahleo15403@gmail.com

78 TRỊNH THỊ MỘNG HẰNG Nữ THPT KRÔNG BÔNG XÃ KRÔNG BÔNG hangthuong1974@gmail.com

79 LÝ THỊ THU HẰNG Nữ Trường THPT Số 1 Lê Hồng Phong Ea Phê thuhang@lhpdl.edu.vn

80 NGUYỄN THỊ THANH HIỀN Nữ Trường THPT Trần Bình Trọng Xã Phú Hoà 1 ntthien.THPT.tbtrong@phuyen.edu.vn

81 NGÔ TẤN LỘC Nam Trường THPT Trần Bình Trọng xã Phú Hòa 1 ntloc.THPT.tbtrong@phuyen.edu.vn

82 NGUYỄN THỊ CHUNG Nữ TRƯỜNG THPT NGUYỄN DU XÃ SÔNG HINH ntchung.THPT.nd@phuyen.edu.vn

83 NGUYỄN THỊ NHƯ NGỌC Nữ THPT Việt Đức Ea Ktur nhungocTHPTvd@gmail.com

84 NGUYỄN THỊ CẨM NHUNG Nữ Trường THPT Nguyễn Công Trứ Phường Đông Hòa nguyenthicamnhung2271975@gmail.com

85 TĂNG THỊ THÙY HOA Nữ THPT CƯM'GAR QUẢNG PHÚ tanghoacmg@gmail.com

86 LƯƠNG THI TƯỜNG VI Nữ Trường THPT Trần Bình Trong Đường Trần Hào, Thôn  Đinh Tho 1, Xã Phú Hoà 1 lttvi.THPT.tbtrong@phuyen.edu.vn

87 NGUYỄN THỊ THU HÀ Nữ THPT NGUYỄN BỈNH KHIÊM XÃ KRÔNG PẮC thuhanbk2017@gmail.com

88 HÀ KIM CHI Nam Trường THPT Lê Hồng Phong Xã Tây Hòa hkchi.THPT.lhp@phuyen.edu.vn

89 NGUYỄN THỊ NGỌC HUỆ Nữ Trường THPT Lê Hồng Phong Xã Tây Hòa ntnhue.THPT.lhp@phuyen.edu.vn

90 ĐINH THỊ GIANG THANH Nữ THPT Hai Bà Trưng Phường Buôn Hồ dinhgiangthanh1188@gmail.com

91 ĐẶNG THỊ NHUNG Nữ Trường THPT số 1 Phan Đình Phùng Xã Eakly dangnhungpdp@gmail.com

92 PHẠM VĂN GIÁP Nam Trường THPT Lý Tự Trọng Xã Phú Xuân vangiaplytutrong@gmail.com

93 NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG Nữ Trường THPT Trần Bình Trọng Phú Hòa 1 nthnhung.THPT.tbtrong@phuyen.edu.vn

94 H NGHIN PANG TING Nữ Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Xã Krông Nô hnghinpangting@gmail.com

95 TRẦN THỊ HỒNG NHUNG Nữ THPT Việt Đức Ea Ktur tranhongnhungvd@gmail.com

96 TRẦN THỊ THU SANG Nữ TRƯỜNG THPT VÕ THỊ SÁU Thôn Diêm Điền - Xã Tuy An Đông thusang1981@gmail.com

97 NGUYỄN THỊ HOA Nữ Trường THPT Việt Đức Xã Eaktur nguyenhoaTHPTvietduc@gmail.com

98 PHẠM THÀNH TÀI Nam THPT TRẦN HƯNG ĐẠO YANG MAO thanhtaikrongbong@gmail.com

99 NGO THỊ VIỆT HUỆ Nữ THPT LÊ HỮU TRÁC Xã Quảng Phú hue08407@gmail.com

100 NGUYỄN THỊ THÀNH NINH Nữ Trường THPT Nguyễn Tất Thành Xã M'Drắk thanhnhienntt@gmail.com
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101 PHẠM CHÍ TÂM Nam trường THPT Trần Phú Tuy An Bắc phamchitam@gmail.com

102 NGUYỄN LÂM VÂN Nam TRƯỜNG THPT NGUYỄN VĂN LINH Phường Hòa Hiệp pynguyenlamvan@gmail.com

103 PHAN THỊ TUYẾT NHUNG Nữ Trường THPT Võ Thị Sáu Tuy An Đông nhungphan0206@gmail.com

104 NGUYỄN THỊ HOÀNG YÊN Nữ Trường THCS Và THPT Nguyễn Trung Trực Sơn Hòa nthyen.THPT.nttruc@phuyen.edu.vn

105 VÕ HUỲNH DIỆP OANH Nữ TRƯỜNG THCS-THPT VÕ NGUYÊN GIÁP Xuân Cảnh vohuynhdiepoanh@gmail.com

106 TRẦN THU THOẢ Nữ Trường THPT Trần Phú Khu phố Chí Đức, xã Tuy An Bắc doanhdoanhtyty@gmail.com

107 LÃ THỊ BÍCH Nữ Trường THPT Việt Đức Km 12, Quốc lộ 27, xã Ea Ktur lathibich.dhv@gmail.com

108 LÊ QUỐC DŨNG Nam Trường THCS Và THPT Nguyễn Trung Trực Sơn Hòa lqdung.THPT.nttruc@phuyen.edu.vn

109 HOÀNG XUÂN HOÀ Nam Trường THPT Trường Chinh Ea Drăng photonbmt@gmail.com

110 LƯƠNG THỊ HOÀNG OANH Nữ Trường THPT chuyên Lương Văn Chánh Phan Lưu Thanh, Phường Tuy Hòa lthoanh.THPT.lvc@phuyen.edu.vn

111 PHẠM THỊ LỆ Nữ Trường THPT Phan Đình Phùng Phường Sông Cầu ptle.THPT.pdp@phuyen.edu.vn

112 PHAN THỊ HÒA Nữ THPT SỐ 1 PHAN ĐÌNH PHÙNG EA KLY phanhoapdp@gmail.com

113 PHẠM THỊ KẾT Nữ THPT Hai Bà Trưng phường Buôn Hồ, tỉnh ĐakLak phamket100875@gmail.com

114 PHAN THỊ HỒNG HOA Nữ Trường THPT Trần Bình Trọng Xã Phú Hòa 1 phanthihonghoa08@gmail.com

115 ĐÀO XUÂN HỌC Nam Trường THCS Và THPT Võ Văn Kiệt Thôn Vạn Giang, Xã Đức Bình hocsongiang@gmail.com

116 NGÔ THỊ MỸ DUYÊN Nữ THPT Nguyễn Chí Thanh Xã Krông Nô, tỉnh Đắk Lắk myduyensphk15@gmail.com

117 VÕ ĐÔNG VƯƠNG Nam THCS Và THPT Nguyễn Khuyến Phường Xuân Đài vdvuong.THPT.nk@phuyen.edu.vn

118 PHAN NGUYỄN HOÀI MINH Nam Trường THPT Lê Trung Kiên Phường Đông Hòa pnhminh.THPT.ltk@phuyen.edu.vn

119 NGUYỄN THỊ THANH THỦY Nữ Trường THPT Nguyễn Văn Linh Phường Hòa Hiệp thanhthuynvl@gmail.com

120 HUỲNH THỊ THANH NAM Nữ Trường THPT Nguyễn Tất Thành Xã Mdrăk, Đăk Lăk huynhthithanhnam80@gmail.com

121 BÙI THỊ KIM PHƯỢNG Nữ PTDTNT THPT PHÚ YÊN 60 Lê Duẩn- Phường Tuy Hoà btkphuong.THPT.dtnt@daklak.edu.vn

122 TRƯƠNG THỊ VÂN GIAO Nữ THCS Và THPT Võ Văn Kiệt Thôn Nam Giang xã Đức Bình tỉnh Đắc Lắc truongvangiao1982@gmail.com

123 ĐẶNG THỊ BÍCH HỢP Nữ Trường THPT Lê Hồng Phong Tây Hoà dtbhop.THPT.lhp@phuyen.edu.vn

124 PHẠM ĐÀM THANH TRÀ Nữ Trường THPT chuyên Lương Văn Chánh Phường Tuy Hòa phamdamthanhtra@gmail.com

125 LÊ THỊ ĐỨC HẠNH Nữ Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng Phường Buôn Hồ g2@THPT-huynhthuckhang-daklak.edu.vn

126 LÊ QUỐC HÒA Nam TRƯỜNG PTDTNT THPT ĐAM SAN EA DRÔNG lequochoahbt@gmail.com
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127 NGUYỄN VIẾT LÂN Nam TRƯỜNG THPT KRÔNG BÔNG KRÔNG BÔNG nguyenvunhi7251@gmail.com

128 VĂN DƯƠNG TIỂU LÂM Nữ Trường THPT Nguyễn Huệ Phường Tuy Hòa vdtlam.THPT.nh@daklak.edu.vn

129 HUỲNH THỊ LIÊN Nữ TRƯỜNG THPT HUỲNH THÚC KHÁNG BUÔN HỒ lienhuynhbh@gmail.com

130 LÊ THỊ VĂN THƠ Nữ Trường PT Dân tộc nội trú THPT Phú Yên 60 Lê Duẩn, phường Tuy Hòa photocameranguyentung@gmail.com

131 LÊ THỊ THU NGUYỆT Nữ THPT Buôn Hồ Buôn Hồ lenguyet17111983@gmail.com

132 BÙI QUỐC TRUNG Nam THPT Hùng Vương Krông Ana buicongphuong51@gmail.com

133 DƯƠNG VĂN KHỞI Nam Trường THPT Ea Rốk Ea Rốk khoi.THPTearok@gmail.com

134 LÊ THỊ HIỀN Nữ TRƯỜNG THPT NGUYỄN TẤT THÀNH XÃ MĐRẮK hienlt@c3nguyentatthanhmdrak.edu.vn

135 PHAN QUANG VĨ Nam Trường PTDTNT THPT Đam San Xã Ea Drông phanquangvi@gmail.com

136 NGUYỄN THỊ THÙY Nữ THPT SỐ 1 NGUYỄN THÁI BÌNH Xã Eakar ttu23154@gmail.com

137 NGUYỄN THỊ ANH ĐÀO Nữ Trường THPT Trần Hưng Đạo Yang Mao anhdaosptoan09@gmail.com

138 BÙI PHÙNG HƯNG Nam THPT TRẦN PHÚ TUY AN BẮC bphungtapy@gmail.com

139 NGUYÊN THỊ ÁNH HUỆ Nữ Trường PTDTNT THPT N' Trang Lơng Phường Thành Nhất anhhuegvntl@gmail.com

140 HUỲNH NGỌC THOẠI Nam Trường Trung học Phổ Thông Lê Hồng Phong Thôn Phú Thứ, Xã Tây Hòa hnthoai.THPT.lhp@phuyen.edu.vn

141 NGÔ THỊ HOÀI VÂN Nữ THPT VÕ NGUYÊN GIÁP EA Ô hoaivanhoaivan2015@gmail.com

142 PHẠM MINH HẢI Nam TRƯỜNG THPT PHAN ĐĂNG LƯU Xã pơng Đrang sinhhocpdlbuklak@gmail.com

143 TRẦN THỊ THÙY DUNG Nữ Trường THPT Trường Chinh Ea Drăng trandung18081986@gmail.com

144 RÔ H' LƠM Nữ TRƯỜNG THPT TRƯỜNG CHINH XÃ EA ĐRĂNG rohlom88@gmail.com

145 NGUYỄN THỊ THÂN Nữ Trường THPT Nguyễn Du Xã Sông Hinh ntthan.THPT.nd@phuyen.edu.vn

146 VI THỊ NHUNG Nữ THPT EA RỐK EA RỐK vynhung222@gmail.com

147 NGUYỄN THỊ LINH Nữ TT GDNN-GDTX CƯ KUIN DRAY BHĂNG dugon03@gmail.com

148 PHẠM LONG THỊNH Nam TRƯỜNG THPT NGUYỄN CÔNG TRỨ ĐÔNG HÒA pham.long.thinh@gmail.com

149 NGUYỄN THỊ TRIỀU Nữ Trường THPT Nguyễn Trường Tộ Phường Phú Yên nttrieu.THPT.ntt@phuyen.edu.vn

150 KIỀU THỊ KIM PHƯỢNG Nữ Trường THCS Và THPT Nguyễn Viết Xuân Xã Tuy An Tây ktkphuong.THPT.nvxuan@phuyen.edu.vn

151 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG Nữ Trường THPT số 1 Ngô Gia Tự Xã Ea Kar phuonglinhngt@gmail.com

152 VŨ TUẤN ANH Nam Trường THPT Tôn Đức Thắng xã Ea ly vtanh.THPT.tdt@phuyen.edu.vn
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153 NGUYỄN THỊ HƯƠNG Nữ Trường THPT Chu Văn An Buôn Ma Thuột nguyenhuongcvabmt@gmail.com

154 VÕ PHÚ XUÂN Nam Trường THPT Lê Lợi xã Đồng Xuân vpxuan.THPT.leloi@phuyen.edu.vn

155 NGUYỄN THỊ TƯỜNG QUYÊN Nữ TT GDNN-GDTX KRÔNG BUK PƠNG DRANG tuongquyentxbh@gmail.com

156 NGUYỄN THỊ KIM TUYẾT Nữ THPT Lê Hữu Trác 47, Lê Hữu Trác, xã Quảng Phú kimtuyet2@gmail.com

157 NGUYỄN THỊ KIM THẢO Nữ THPT TRƯỜNG CHINH Xã Ea Drăng kimthao10021988@gmail.com

158 DƯƠNG HÙNG VĂN Nam THPT Trần Bình Trọng Phú Hòa 1 dhvan.THPT.tbtrong@phuyen.edu.vn

159 LƯU THỊ THU Nữ THPT Trần Bình Trọng Xã Phú Hòa 1 ltthu.THPT.tbtrong@phuyen.edu.vn

160 NGUYỄN THỊ KIỀU CHINH Nữ THPT Số 1 Nguyễn Thái Bình Ea Kar kieuchinh8388@gmail.com

161 HỒ NGỌC NGUYỄN GIÁNG TUYỀN Nữ TRƯỜNG THPT NGUYỄN TẤT THÀNH M'DRĂK giangtuyen79@gmail.com

162 LÊ LƯU DƯƠNG Nam THPT Hùng Vương xã Krông Ana leluuduong7a1@gmail.com

163 PHẠM THỊ CÚC HOA Nữ THPT Trường Chinh EaĐrăng minhkhoi021011@gmail.com

164 TRẦN THỊ NGUYỆT Nữ THPT HÙNG VƯƠNG XÃ KRÔNG ANA tranthinguyethv@gmail.com

165 VÕ THỊ BẢO HẰNG Nữ THPT TRẦN HƯNG ĐẠO YANG MAO baohangkrb@gmail.com

166 PHẠM HUY THÀNH Nam Trường THPT Nguyễn Chí Thanh Xã Krông Nô ongthanhlak@gmail.com

167 PHAN THỤY TƯỜNG VÂN Nữ THPT chuyên Nguyễn Du Tân An tuongvanndu@gmail.com

168 LÊ THỊ QUYÊN Nữ Trường THPT Trần Phú Thôn Chí Đức, xã Tuy An Bắc lethiquyentranphu@gmail.com

169 NGUYỄN TAM NGA Nam THPT Hai Bà Trưng Buôn Hồ tamnga@gmail.com

170 H SA MAU BYĂ Nữ Trường THPT Hùng Vương Xã Ea Na hsamaubya@gmail.com

171 LƯƠNG THỊ THẢO NGUYÊN Nữ Trường THPT Hùng Vương Thôn 10/3 Xã ea Na nguyenhunghuyytu@gmail.com

172 NGUYỄN KHÁNH LỰC Nam PTDTNT THPT N'TRANG LƠNG Thành Nhất khanhluc2311@gmail.com

173 NGUYỄN THỊ KIM HẠNH Nữ Trường THPT Hai Bà Trưng Buôn Hồ, Đắk Lắk 01699454204hn@gmail.com

174 H' NI PHAI NIÊ Nữ Trung tâm GDNN-GDTX Cư Kuin Dray Bhăng hniphainie@gmail.com

175 NGUYỄN THỊ THÙY Nữ Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Xã Krong Pắc nguyenthithuynbk@gmail.com

176 Y KHANH TEH Nam Trường THPT KRÔNG BÔNG XÃ KRÔNG BÔNG caonguyennang011@gmail.com

177 VŨ ĐỨC HIỀN Nam TRUNG TÂM  GDNN-GDTX M'DRẮK XÃ CƯ M'TA thhienttgdtx@gmail.com

178 PHẠM THỊ THU THANH Nữ THPT SỐ 1 NGUYỄN CÔNG TRỨ THÔN 3 XÃ KRÔNG PẮK thanhptt77@gmail.com



TT HỌ VÀ TÊN GIỚI ĐƠN VỊ ĐỊA CHỈ ĐƠN VỊ Địa chỉ email

179 LÝ QUỐC KIM Nam TRƯỜNG THPT TÔN ĐỨC THẮNG Xã Ea Ly lqkim.THPT.tdt@phuyen.edu.vn

180 PHAN THỊ HOÀNG TRANG Nữ THPT Hồng Đức Phường Buôn Ma Thuột skyawhite01@gmail.com

181 TRẦN VĂN THỐNG Nam TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRƯỜNG TỘ PHƯỜNG PHÚ YÊN jhtmika28@gmail.com

182 VÕ THỊ DÂN Nữ Trường THPT Phan Đình Phùng Phường Sông Cầu vothidan.dhqn@gmail.com

183 NGUYỄN QUỲNH THI Nữ Trường THPT Hùng Vương Xã Krông Ana, Tỉnh Đắk Lắk dungchungmtt237@gmail.com

184 TRẦN ĐỨC PHÁN Nam Trường THPT Văn Kiệt Xã Ea Khăl, tỉnh Đắk Lắk ducphanvvk16@gmail.com

185 TRẦN THỊ KIỀU PHƯƠNG Nữ Trường THPT NGUYỄN CÔNG TRỨ Phường Đông hoà ttkphuong.THPT.nct@phuyen.edu.vn

186 HOÀNG VĂN TÌNH Nam Trường THPT Hồng Đức phường Buôn Ma Thuột tinhmai09@gmail.com

187 NGUYỄN ANH ĐỊNH Nam trường THPT Nguyễn Công Trứ Phường Đông Hòa anhdinh8739@gmail.com

188 VŨ THỊ ĐỊNH Nữ TRƯỜNG THPT  Ea Rốk Ea Rốk vuthidinh287@gmail.com

189 VƯƠNG THỊ THÚY HẰNG Nữ THPT Buôn Hồ Phường An Bình vuonghang778@gmail.com

190 TRẦN THỊ LÊ TÚ Nữ Trường THCS Và THPT Nguyễn Trung Trực Sơn Hòa ttltu.THPT.nttruc@phuyen.edu.vn

191 PHẠM THẾ PHIÊN Nam THPT Nguyễn Thái Bình Xã Xuân Phước nguyenthihoatheu@gmail.com

192 TRẦN THỊ THU Nữ THPT Võ Nguyên Giáp Xã Ea Ô tranthu.spattn@gmail.com

193 BÙI THỊ TUYẾT NHUNG Nữ TRƯỜNG THPT TÔN ĐỨC THẮNG EA LY bttnhung.THPT.tdt@phuyen.edu.vn

194 NGÔ MINH PHÚC Nam THPT VÕ NGUYÊN GIÁP XÃ EA Ô ngominhphucntto@gmail.com

195 TRỊNH THỊ THANH NGA Nữ Trường THPT Số 1 Trần Phú Xã Hoà Phú vietnga2010@gmail.com

196 HỒ THỊ LEN Nữ TRƯỜNG THPT LÊ HỒNG PHONG XÃ TÂY HÒA htlen.THPT.lhp@phuyen.edu.vn

197 ĐỒNG NGỌC THUẬN Nam TRƯỜNG PTDTNT THPT N'TRANG LƠNG THÀNH NHẤT thuanntl@gmail.com

198 TRƯƠNG THANH TÙY Nam Trường THPT Nguyễn Trường Tộ Khu phố Phú Đông 2, Phường Phú Yên thanhtuy75@gmail.com

199 ĐẶNG THỊ HẰNG MƠ Nữ TRUNG TÂM GDNN-GDTX TÂY HÒA XÃ TÂY HÒA dangmo1116@gmail.com

200 LÊ NGUYỄN THỊ HỒNG LINH Nữ THPT Chu Văn An Phường Buôn Ma Thuột 12a6.c3chuvanan@gmail.com

Danh sách gồm 200 thí sinh./.
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